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Kính gửi:   Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố: Hương 

Khê, Hương Sơn, Lộc Hà, Can Lộc, Cẩm Xuyên, 

Đức Thọ, Thạch Hà, Kỳ Anh, TX Hồng Lĩnh, thành 

phố Hà Tĩnh. 
 

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-BVCT ngày 03/9/2021 của Bệnh viện 

ĐKKVCKQT Cầu Treo về việc cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 ra viện, Sở Y tế 

Hà Tĩnh thông báo 44 trường hợp đủ điều kiện  ra viện theo Quyết định số 

3416/QĐ-BYT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế (danh sách kèm theo). 

Ngày ra viện: 03/9/2021. 

Đề nghị Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố nêu trên chỉ đạo Trạm 

Y tế tiếp tục cách ly, theo dõi tại địa phương sau khi hoàn thành thời gian cách ly, 

điều trị theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Bệnh viện ĐKKVCKQT Cầu Treo; 

- UBND huyện: Hương Khê, Hương 
Sơn, Lộc Hà, Can Lộc, Cẩm Xuyên, 

Đức Thọ, Thạch Hà, Kỳ Anh, TX 

Hồng Lĩnh, thành phố Hà Tĩnh. 
- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Chánh Thành 

 

 

 

 
 

 

 
 

  

  



DANH SÁCH 

Ca bệnh nhiễm SARS-CoV-2 khỏi bệnh, ra viện 

(Kèm theo Văn bản số  3242/SYT-NVY ngày 03/9/2021 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 

 

TT Họ và tên Mã BN 
Năm 

sinh 

Giới 

tính 

 

Ngày vào 

viện 

 

Ngày ra 

viện 

 

KQ XN 

 

Phương 

tiện di 

chuyển 

Địa chỉ lưu trú sau khi về địa phương 

Số điện thoại 

Xã/ phường Quận/huyện 
Tỉnh/ 

TP 

1 Trương Thị Ngọc BN189173 1996 Nữ 6/8/2021 3/9/2021 
01 lần (-) 

01 lần (+) Ct>30 
Xe bệnh 

viện 
Xóm 5 - Hương 

Liên 
Hương Khê Hà Tĩnh 

0353154671 

2 Nguyễn Văn Đức BN10775 1999 Nam 6/8/2021 3/9/2021 01 lần (-) 

01 lần (+) Ct>30 

Xe 

bệnh 

viện 

Thôn Thượng - 

Thạch Hạ 
TP Hà Tĩnh Hà Tĩnh 

0372747129 

3 Nguyễn Thị Vui BN189175 1999 Nữ 6/8/2021 3/9/2021 02 lần liên  

tục (+) CT>30 

Xe 

bệnh 

viện 

Tiên Sơn - Sơn 

Phú 
Hương Sơn Hà Tĩnh 

0979397112 

4 Trần Thị Lan BN197380 1986 Nữ 6/8/2021 3/9/2021 01 lần (-) 

01 lần (+) Ct>30 

Xe cá 

nhân 

Thống nhất - 

Ích Hậu 
Lộc Hà Hà Tĩnh 

0964875312 

5 Bùi Trọng Huy Thái BN197381 2012 Nam 6/8/2021 3/9/2021 02 lần liên  
tục (-) 

Xe cá 
nhân 

Thống nhất - 
Ích Hậu 

Lộc Hà Hà Tĩnh 
0964875312 



6 Lê Xuân Ngọc BN200976 2005 Nam 7/8/2021 3/9/2021 02 lần liên  

tục (+) CT>30 

Xe cá 

nhân 

Thống nhất - 

Ích Hậu 
Lộc Hà Hà Tĩnh 

0967971574 

7 Đặng Thi Thuận BN215819 1985 Nữ 8/8/2021 3/9/2021 02 lần liên  
tục (+) CT>30 

Xe 

bệnh 

viện 

Minh Tiến - 
Tùng Lộc 

Can Lộc Hà Tĩnh 
0862062255 

8 Đặng Thị Thanh Trúc BN215820 2018 Nữ 8/8/2021 3/9/2021 02 lần liên  

tục (-) 

Xe 

bệnh 

viện 

Minh Tiến - 

Tùng Lộc 
Can Lộc Hà Tĩnh 

0862062255 

9 Hán Duy Khanh BN205841 2001 Nam 8/8/2021 3/9/2021 01 lần (-) 

01 lần (+) Ct>30 

Xe 

bệnh 

viện 

Trường Sơn - 

Lộc Yên 
Hương Khê Hà Tĩnh 

0338531401 

10 Trần Thị Thu Hường BN215818 2001 Nữ 8/8/2021 3/9/2021 02 lần liên  

tục (-) 

Xe 

bệnh 

viện 

Na Trung - 

Cẩm Thạch 
Cẩm Xuyên Hà Tĩnh 

0973934806 

11 Lê Thị Bảy BN215821 1964 Nữ 9/8/2021 3/9/2021 02 lần liên  
tục (-) 

Xe 

bệnh 

viện 

Thôn Thượng 
- Thạch Hạ 

TP Hà Tĩnh Hà Tĩnh 
0346260279 

12 Đặng Quang Chiến BN215822 1987 Nam 9/8/2021 3/9/2021 01 lần (-) 

01 lần (+) Ct>30 

Xe 

bệnh 

viện 

Xóm 4 - Thanh 

Bình Thịnh 
Đức Thọ Hà Tĩnh 

038641909 

13 Hồ Danh Nhân BN215982 1998 Nam 9/8/2021 3/9/2021 01 lần (-) 

01 lần (+) Ct>30 

Xe 

bệnh 

viện 

Thôn Yên - 

Thuần Thiện 
Can Lộc Hà Tĩnh 

0342893009 



14 Lê Quốc Thịnh BN219667 1982 Nam 9/8/2021 3/9/2021 01 lần (-) 
01 lần (+) Ct>30 

Xe 

bệnh 

viện 
Hợp Tiến - Mai 

Phụ 
Lộc Hà Hà Tĩnh 

0343746677 

15 Lê Thị Trà BN225052 1996 Nữ 10/8/2021 3/9/2021 02 lần liên  
tục (+) CT>30 

Xe 

bệnh 

viện Hà Chua - Sơn 
Tây 

Hương Sơn Hà Tĩnh 
0825654555 

16 Nguyễn Bảo Long BN225053 2016 Nam 10/8/2021 3/9/2021 01 lần (-) 

01 lần (+) Ct>30 

Xe 

bệnh 

viện Hà Chua - Sơn 

Tây 
Hương Sơn Hà Tĩnh 

0825654555 

17 Nguyễn Bảo Nhật BN225054 1992 Nam 10/8/2021 3/9/2021 01 lần (-) 

01 lần (+) Ct>30 

Xe 

bệnh 

viện Hà Chua - Sơn 

Tây 
Hương Sơn Hà Tĩnh 

0971804981 

18 Đặng Thái Thiện BN225057 1992 Nam 10/8/2021 3/9/2021 01 lần (-) 
01 lần (+) Ct>30 

Xe 

bệnh 

viện Lâm Bình - Sơn 
Lâm 

Hương Sơn Hà Tĩnh 
0377363878 

19 Đặng Thái Huyền My BN225056 2017 Nữ 10/8/2021 3/9/2021 01 lần (-) 

01 lần (+) Ct>30 

Xe 

bệnh 

viện Lâm Bình - 

Sơn Lâm 
Hương Sơn Hà Tĩnh 

0377363878 



20 Đặng Thái Phúc BN225055 2019 Nam 10/8/2021 3/9/2021 01 lần (-) 

01 lần (+) Ct>30 

Xe 

bệnh 

viện Lâm Bình - 

Sơn Lâm 
Hương Sơn Hà Tĩnh 

0377363878 

21 Nguyễn Minh Thế BN225066 2000 Nam 10/8/2021 3/9/2021 01 lần (-) 

01 lần (+) Ct>30 

Xe 

bệnh 

viện Liên Yên - 

Thạch Hội 
Thạch Hà Hà Tĩnh 

0973840893 

22 Nguyễn Xuân Vinh BN284020 2016 Nam 10/8/2021 3/9/2021 01 lần (-) 

01 lần (+) Ct>30 

Xe 

bệnh 

viện Xuân Nam - 

Cẩm Nhượng 
Cẩm Xuyên Hà Tĩnh 

0984516605 

23 Nguyễn Xuân Hoàng BN225061 1992 Nam 10/8/2021 3/9/2021 01 lần (-) 
01 lần (+) Ct>30 

Xe 

bệnh 

viện Xuân Nam - 
Cẩm Nhượng 

Cẩm Xuyên Hà Tĩnh 
0984516605 

24 Trịnh Thị Trình BN225060 1994 Nữ 10/8/2021 3/9/2021 02 lần liên  

tục (+) CT>30 

Xe 

bệnh 

viện Xuân Nam - 

Cẩm Nhượng 
Cẩm Xuyên Hà Tĩnh 

0984516605 



25 Nguyễn Thị Quang BN225058 1970 Nữ 10/8/2021 3/9/2021 02 lần liên  

tục (+) CT>30 

Xe 

bệnh 

viện Xuân Nam - 

Cẩm Nhượng 
Cẩm Xuyên Hà Tĩnh 

0984516605 

26 Nguyễn Hoàng Nam BN228894 2020 Nam 10/8/2021 3/9/2021 02 lần liên  

tục (+) CT>30 

Xe 

bệnh 

viện Kim Hà - Lâm 

Hợp 
Kỳ Anh Hà Tĩnh 

098313634 

27 Nguyễn Thị Hành BN228892 1994 Nữ 10/8/2021 3/9/2021 01 lần (-) 

01 lần (+) Ct>30 

Xe 

bệnh 

viện Kim Hà - Lâm 

Hợp 
Kỳ Anh Hà Tĩnh 

098313634 

28 Đặng Nguyễn Quỳnh 

Chi 
BN284019 2019 Nữ 10/8/2021 3/9/2021 01 lần (-) 

01 lần (+) Ct>30 

Xe 

bệnh 

viện Kim Hà - Lâm 
Hợp 

Kỳ Anh Hà Tĩnh 
098313634 

29 

Võ Thị Quy 

BN237191 1981 Nữ 11/8/2021 3/9/2021 01 lần (-) 

01 lần (+) Ct>30 

Xe 

bệnh 

viện Xóm 4 - Cẩm 

Minh 
Cẩm Xuyên Hà Tĩnh 

.975174524 



30 

Nguyễn Thị Ngọc 

Anh 

BN244203 2003 Nữ 12/8/2021 3/9/2021 02 lần liên  

tục (+) CT>30 

Xe 

bệnh 

viện Trung Thượng 

- Lộc Yên 
Hương Khê Hà Tĩnh 

0338924282 

31 

Lăng Thị Ngọc 

BN247080 1987 Nữ 13/8/2021 3/9/2021 01 lần (-) 

01 lần (+) Ct>30 

Xe 

bệnh 

viện Xóm 4 - Hương 

Liên 
Hương Khê Hà Tĩnh 

035994217 

32 

Trương Văn Hải 

BN247073 2020 Nam 13/8/2021 3/9/2021 01 lần (-) 

01 lần (+) Ct>30 

Xe 

bệnh 

viện Sơn Bình 2 - 

Kỳ Sơn 
Kỳ Anh Hà Tĩnh 

035994217 

33 

Nguyễn Thị Ngọc 

BN247072 2001 Nữ 13/8/2021 3/9/2021 02 lần liên  
tục (-) 

Xe 

bệnh 

viện Sơn Bình 2 - 
Kỳ Sơn 

Kỳ Anh Hà Tĩnh 
035994217 

34 

Trương Ngọc Hải 

BN247081 2020 Nam 13/8/2021 3/9/2021 02 lần liên  

tục (-) 

Xe 

bệnh 

viện Xóm 4 - 

Hương Liên 
Hương Khê Hà Tĩnh 

035994217 



35 

Trương Ngọc Toản 

BN247082 1988 Nam 13/8/2021 3/9/2021 02 lần liên  

tục (-) 

Xe 

bệnh 

viện Xóm 4 - 

Hương Liên 
Hương Khê Hà Tĩnh 

035994217 

36 

Trần Hữu Tâm 

BN247076 2002 Nam 13/8/2021 3/9/2021 02 lần liên  

tục (-) 

Xe 

bệnh 

viện Trung Tiến - 

Điền Mỹ 
Hương Khê Hà Tĩnh 

0332419793 

37 

Nguyễn Văn Giáp 

BN247075 1987 Nam 13/8/2021 3/9/2021 02 lần liên  

tục (-) 

Xe 

bệnh 

viện Trung Tiến - 

Điền Mỹ 
Hương Khê Hà Tĩnh 

0985783152 

38 

Bế Phương Thảo 

BN247079 2016 Nữ 13/8/2021 3/9/2021 02 lần liên  
tục (-) 

Xe 

bệnh 

viện Xóm 4 - 
Hương Liên 

Hương Khê Hà Tĩnh 
035994217 

39 

Đặng Thiện Nhân 

BN265976 2014 Nam 15/8/2021 3/9/2021 02 lần liên  

tục (-) 

Xe cá 

nhân 

Đông Châu - 

Phù Lưu 
Lộc Hà Hà Tĩnh 

097800419 



40 

Phạm Hải Yến 

BN266125 1994 Nữ 15/8/2021 3/9/2021 02 lần liên  

tục (-) 

Xe 

bệnh 

viện Thôn 5 - Sơn 

Giang 
Hương Sơn Hà Tĩnh 

0386409708 

41 

Võ Thị Mến 

BN275472 1993 Nữ 15/8/2021 3/9/2021 02 lần liên  

tục (-) 

Xe 

bệnh 

viện Xóm 2 - Tân 

Dân 
Đức Thọ Hà Tĩnh 

0988150493 

42 

Nguyễn Đình Thi 

BN293523 1992 Nam 17/8/2021 3/9/2021 02 lần liên  

tục (-) 

Xe 

bệnh 

viện DP2 - P. Bắc 

Hồng 

TX Hồng 

Lĩnh 
Hà Tĩnh 

0948282982 

43 

Trần Huy Lợi 

BN293521 1978 Nam 17/8/2021 3/9/2021 02 lần liên  
tục (-) 

Xe 

bệnh 

viện Thuận Hồng - 
Đức Thuận 

TX Hồng 
Lĩnh 

Hà Tĩnh 
0976602818 

44 

Đặng Thị Nga 

BN294061 1997 Nữ 18/8/2021 3/9/2021 02 lần liên  

tục (-) 

Xe 

bệnh 

viện 
Đông Quang 

Trung - Tùng 
Lộc 

Can Lộc Hà Tĩnh 
079372053 

 

Danh sách này có 44 người./,
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